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       s : 18/2022/DS-PT 

Ngày 12-01-2022 

V/v tranh chấp tiền hụi 

 

NHÂN DANH 

 Ư      G                 G             

        HÂN DÂN  Ỉ   BÌ    ƯƠ G 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    

Các Thẩm phán:   

Ô g  ùi Vă  Tâm 

 à Huỳ h Thị Tha h Tuyề  

 à Ngô Thị  ích Diệp 

 -   ư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị A h Đào - Thư ký Tòa án nhân dân tỉ h  ì h 

Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sát nhân dân  ỉ   Bì   Dươ   tham gia phiên tòa: Bà 

Trầ  Thị Phước – Kiểm s t viê . 

Ngày 12 th  g 01  ăm 2022  tại trụ s  Tòa án nhân dân tỉ h  ì h Dươ g   t    

phúc th m cô g  hai vụ    dâ  sự thụ    s  202/2021/TLPT-DS  gày 18 tháng 10  ăm 

2021. 

Do        dâ  sự sơ th m s  34/2021/DS-ST  gày 22/6/2021 của Tòa     hâ  

huyệ  D  tỉ h  ì h Dươ g bị  h  g c o. 

Theo Quyết đị h đưa vụ    ra   t    s  234/2021/QĐXXPT-DS ngày 26 tháng 

11  ăm 2021 về việc  tranh chấp tiề  hụi   gi a c c đươ g sự:  

- Nguyên đơn:  à Lê Thị H i L  si h  ăm 1978; địa chỉ: S  48/12,  hu ph  3  thị 

trấ  D, huyệ  D  tỉ h  ì h Dươ g; có đơ  yêu cầu vắ g mặt. 

- Bị đơn: Bà Võ Thị Ngọc X  si h  ăm 1967; địa chỉ: S  75, đườ g Ngô Q, khu 

ph  1  thị trấ  D, huyệ  D  tỉ h  ì h Dươ g; có mặt. 

- Người kháng cáo:  ị đơ  bà Võ Thị Ngọc X. 

     U G  Ụ   : 

Tại Đơn khởi kiện ngày 17/11/2020, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, nguyên 

đơn bà L trình bày:  

Bà L  àm chủ hụi  bà X  à hụi viê  của bà L. Bà X có tham gia dây hụi của bà L 

m   gày 30 th  g 12  ăm 2018  hụi 5.000.000 đồ g  bà X tham gia hai phầ   dây hụi 

gồm có 20 phầ   dây hụi  ày  ết thúc  gày 30 th  g 7  ăm 2020. 

Ngày 30/12/2018 bà X bỏ hụi h t phầ  thứ  hất với s  tiề  76.350.000 đồ g  sau 

đó bà X đó g hụi chết đ i với phầ  hụi  ày đế   gày 30/11/2019 thì bà X  hô g đó g 
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  a  bà X cò   ợ bà L s  tiề  hụi chết đ i với phầ   ày  à 08 th  g với s  tiề  

40.000.000 đồ g. 

Tiếp đó  gày 30/3/2019 bà X bỏ hụi h t phầ  thứ hai với s  tiề  79.700.000 

đồ g  bà X đó g 3 th  g hụi s  g  à th  g 12/2018 đế  th  g 02/2019 với s  tiề   à 

12.630.000 đồ g và 8  ỳ hụi chết (từ th  g 4/2019 đế  th  g 11/2019) với s  tiề  

40.000.000 đồ g   ể từ th  g 12/2019 bà X  hô g đó g hụi chết cho bà L. Tổ g cộ g 

bà X đó g đ i với phầ  hụi  ày  à 52.630.000 đồ g. 

Mỗi  ầ  bà L giao tiề  hụi cho bà X vào ngày 30/12/2018 và 30/3/2019 bà L đều 

 ập giấy hụi, trong giấy hụi  ày có thể hiệ  s  tiề  bà L giao cho bà X. 

Đ i với hai phầ  hụi bà X tham gia thì mỗi phầ  bà X cò   ợ bà L 8  ỳ hụi chết 

  5.000.000 đồ g   02 phầ  thà h tiề   à 80.000.000 đồ g (từ th  g 12/2019 đế  

tháng 7/2020). 

Kể từ th  g 12/2019 đế  th  g 10/2020 bà L có yêu cầu bà X đó g tiề  hụi chết 

cò  thiếu  ê  bà X có tr  tiề   hiều  ầ  mỗi  ầ  từ 2-3 triệu đồ g  tổ g cộ g hai phầ  

hụi chết bà X tr  được 17.000.000 đồ g. Nay bà L cấ  trừ s  tiề  17.000.000 đồ g vào 

tổ g s  tiề  80.000.000 đồ g hụi chết bà X cò   ợ  bà L yêu cầu bà X tr  s  tiề   ợ 

cò   ại  à 63.000.000 đồ g. 

Bà L   c đị h bà X chỉ cò   ợ bà L tiề  hụi một dây hụi  gày 30/12/2018 với hai 

phầ  hụi mà bà X tham gia. 

Bà L không yêu cầu tí h tiề   ãi  chỉ yêu cầu bà X tr   ợ g c 63.000.000 đồ g. 

Tại Bản tự khai ngày 28/12/2020, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa bị 

đơn bà X trình bày:  

Bà X th  g  hất với bà L là bà X có tham gia chơi một dây hụi do bà L làm chủ 

hụi  hụi m   gày 30/12/2018  bà X tham gia hai phầ    oại hụi 5.000.000 đồ g  hụi  ết 

thúc vào  gày 30/7/2020  hụi gồm có 20 phầ . 

Đ i với phầ  thứ  hất bà X bỏ hụi h t vào  gày 30/12/2018  bà X h t 76.350.000 

đồ g. 

Đ i với phầ  hụi thứ hai bà X bỏ hụi h t  gày 30/3/2019  bà X h t được 

79.700.000 đồ g. Đ i với phầ  hụi thứ hai bà X thừa  hậ  đó g hụi s  g được 

12.630.000 đồ g. 

Sau  hi h t hết 02 phầ  hụi thì bà X đó g hụi chết đầy đủ 02 phầ  hụi mỗi th  g 

 à 10.000.000 đồ g (mỗi phầ  5.000.000 đồ g)  mỗi  ầ  đó g tiề  thì chỉ đưa tiề  trực 

tiếp cho bà L hoặc chồ g bà L  hô g có    giấy giao  hậ  tiề . 

Bà X đó g hụi chết 02 phầ  đầy đủ cho bà L đế   gày 30/3/2020  tí h đế  thời 

điểm  ày thì bà X cò   ợ  ại 4  ỳ hụi chết s  tiề  40.000.000 đồ g.  Do dịch bệ h  ê  

bà X  hó  hă  về  i h tế  ê   i  bà L đó g mỗi th  g 5.000.000 đồ g đế   hi hết s  

tiề  40.000.000 đồ g cò   ại thì bà L đồ g    từ 30/4/2020 bà X đó g hụi đế  th  g 

10/2020  à 35.000.000 đồ g  vậy bà X chỉ cò   ợ bà L 5.000.000 đồ g   ay bà X chỉ 

đồ g   tr  bà L 5.000.000 đồ g. 

Tại        dâ  sự sơ th m s  34/2021/DS-ST  gày 22/6/2021 của Tòa     hâ  

dân huyệ  D đã quyết đị h:  

- Că  cứ c c Điều 26  35  39  147  227  266  273 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự. 
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- Că  cứ c c Điều 471 của  ộ  uật Dâ  sự. 

- Că  cứ Nghị đị h 19/2019/NĐ-CP  gày 19/02/2019 của Chí h Phủ quy đị h về 

họ  hụi  biêu  phườ g. 

- Că  cứ Nghị quyết s  326/U TVQH  gày 30/12/2016 của Ủy ba  Thườ g vụ 

Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  thu   ộp qu      và s  dụ g    phí và  ệ 

phí Tòa án. 

Tuyê    : 

Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ   à Lê Thị H i L đ i với bị đơ  bà 

Võ Thị Ngọc X về việc  tra h chấp tiề  hụi .  

 uộc bà Võ Thị Ngọc X có tr ch  hiệm tr  cho  à Lê Thị H i L s  tiề  

63.000.000 đồ g (s u mươi ba triệu đồ g). 

Ngoài ra  b      sơ th m cò  tuyê  về  ãi suất chậm thi hà h     về    phí và 

quyề   h  g c o theo quy đị h của ph p  uật. 

Ngày 05/7/2021, bà Võ Thị Ngọc X  h  g c o toà  bộ b      sơ th m và yêu 

cầu Tòa    cấp phúc th m s a    sơ th m theo hướ g  hô g chấp  hậ  tr  cho Bà Lê 

Thị H i L s  tiề  63.000.000 đồ g. 

Tại phiê  tòa phúc th m:  ị đơ  bà Võ Thị Ngọc X  hô g thay đổi  bổ su g  gi  

 guyê  yêu cầu  h  g c o ba  đầu.  

Nguyê  đơ   à Lê Thị H i L có đơ  yêu cầu gi i quyết vắ g mặt. Do vắ g mặt 

 guyê  đơ   ê  bị đơ   hô g tự thỏa thuậ  với  hau về việc gi i quyết vụ   . 

Đại diệ  Việ  Kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h  ì h Dươ g tham gia phiê  tòa ph t biểu 

   iế   hư sau: Về hì h thức đơ   h  g c o của bà Võ Thị Ngọc X  àm tro g hạ   uật 

đị h  hợp  ệ. Về  ội du g  h  g c o: Đề  ghị  hô g chấp  hậ  đơ   h  g c o của bị 

đơ  bà Võ Thị Ngọc X  gi   guyê  b      sơ th m. 

Sau  hi  ghiê  cứu c c tài  iệu chứ g cứ có tro g hồ sơ vụ    được  em   t tại 

phiê  tòa và că  cứ vào  ết qu  tra h tụ g tại phiê  tòa     iế  Kiểm s t viên,  

  Ậ   Ị             : 

[1] Về tí h hợp ph p của đơ   h  g c o: Đơ   h  g c o của bà Võ Thị Ngọc X 

 àm tro g thời hạ   uật đị h  có  ội du g  hì h thức phù hợp với quy đị h của ph p 

 uật  ê  đủ điều  iệ  để thụ    và   t    theo thủ tục phúc th m. 

[2] X t  h  g c o của bị đơ  bà Võ Thị Ngọc X   hậ  thấy: 

[2.1] Vào  gày 30 th  g 12  ăm 2018  bà L có m  một dây hụi   oại hụi 

5.000.000 đồ g  bà X tham gia 02 phầ   dây hụi gồm có 20 phầ   dây hụi  ày  ết thúc 

 gày 30 th  g 7  ăm 2020. 

[2.2] Ngày 30/12/2018 bà X bỏ hụi h t phầ  thứ  hất với s  tiề  76.350.000 

đồ g và  gày 30/3/2019 bà X bỏ hụi h t phầ  thứ hai với s  tiề  79.700.000 đồ g. 

Nguyê  đơ  và bị đơ  thừa  hậ  bà X    tê  vào sổ ghi ch p của bà L có tham gia 

góp hụi và h t hụi. Theo quy đị h đ i với phầ  thứ  hất bà X ph i đó g hụi chết 19 

 ỳ  mỗi  ỳ 5.000.000 đồ g cho đế   gày 30/7/2020 mới  ết thúc hụi. Đ i với phầ  thứ 

hai bà X ph i đó g hụi chết 17  ỳ  mỗi  ỳ 5.000.000 đồ g cho đế   gày 30/7/2020 

mới  ết thúc hụi. 
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[2.3] Theo  ời  hai của bà L có tại hồ sơ đ i với dây hụi bà X h t  gày 

30/12/2018, bà X đó g hụi chết đế   gày 30/11/2020 thì  gư g  hô g đó g tiề  hụi 

cho bà L, bà X cò   ợ chưa đó g 08  ỳ hụi thà h tiề   à 40.000.000 đồ g. Đ i với dây 

hụi bà X h t  ầ  thứ hai vào  gày 30/3/2019 thì bà X đó g hụi chết đế   gày 

30/12/2019 thì  gư g  hô g đó g tiề  hụi cho bà L, bà X cò   ợ chưa đó g 08  ỳ hụi  

thà h tiề   à 40.000.000 đồ g  tổ g cộng hai phầ  hụi bà X chưa đó g để tr  cho bà L 

 à 80.000.000 đồ g  à phù hợp tí h đế   gày 30/7/2020  ết thúc hụi  hư c c bê  đã 

thỏa thuậ  góp hụi. 

[2.4] Tại phiê  tòa phúc th m, bà X  hai rằ g đ i với dây hụi h t  gày 

30/12/2018, bà X đó g hụi chết cho bà L đế   gày 30/3/2020  à 150.000.000 đồ g và 

chỉ cò   ợ  ại 20.000.000 đồ g. Đ i với dây hụi h t  gày 30/3/2019 bà X đó g hụi 

chết cho bà L đế   gày 30/3/2020 được 60.000.000 đồ g và cò   ợ bà L 20.000.000 

đồ g. Do dịch bệ h   hó  hă  về tài chí h  i  bà L cho góp mỗi th  g 5.000.000 đồ g 

 ể từ  gày 30/4/2020 đế   gày 30/10/2020  à 35.000.000 đồ g  việc góp hụi mỗi  ỳ 

cho bà L, bà X giao tiề  mặt trực tiếp cho bà L và khô g yêu cầu bà L     hậ  có góp 

tiề  hụi chết vào sổ ghi ch p của bà L. Bà L  hô g thừa  hậ  việc bà X có góp đầy đủ 

tiề  hụi chết   ê  Hội đồ g   t     hô g có că  cứ để chấp  hậ  yêu cầu  h  g c o 

của bị đơ . 

[3] Chấp  hậ  qua  điểm của đại diệ  Việ  Kiểm s t  hâ  tỉ h Bình Dươ g  gi  

 guyê  b      sơ th m.  

[4] Á  phí dâ  sự phúc th m:  ị đơ  ph i  ộp    phí dâ  sự phúc th m theo quy 

đị h của ph p  uật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

- Că  cứ  ho   1 Điều 308 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự. 

- Că  cứ c c Điều 471 của  ộ  uật Dâ  sự. 

- Că  cứ Nghị đị h 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chí h Phủ quy đị h về 

họ  hụi  biêu  phườ g. 

- Că  cứ Nghị quyết s  326/U TVQH  gày 30/12/2016 của Ủy ba  Thườ g vụ 

Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  thu   ộp qu      và s  dụ g    phí và  ệ 

phí Tòa án. 

I. Khô g chấp  hậ  yêu cầu  h  g c o của bà Võ Thị Ngọc X  gi   guyê  B   

   dâ  sự sơ th m s  34/2021/DS-ST  gày 22/6/2021 của Tòa     hâ  dâ  huyệ  D 

 hư sau: 

1. Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ   à Lê Thị H i L đ i với bị đơ  

bà Võ Thị Ngọc X về việc  tra h chấp tiề  hụi .  

 uộc bà Võ Thị Ngọc X có tr ch  hiệm tr  cho  à Lê Thị H i L s  tiề  

63.000.000 đồ g (sáu mươi ba triệu đồ g).  

Kể từ  gày         Quyết đị h có hiệu  ực ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp cơ 

qua  thi hà h    có quyề  chủ độ g ra quyết đị h thi hà h   ) hoặc  ể từ  gày có đơ  

yêu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c  ho   tiề  ph i tr  cho 

 gười được thi hà h   ) cho đế   hi thi hà h     o g, bên ph i thi hà h    cò  ph i 

chịu  ho   tiề  lãi của s  tiề  cò  ph i thi hà h    theo mức  ãi suất quy đị h tại Điều 
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357, Điều 468 của  ộ  uật Dâ  sự  ăm 2015  trừ trườ g hợp ph p  uật có quy đị h 

khác. 

2. Á  phí dâ  sự sơ th m:  

-  uộc bà Võ Thị Ngọc X ph i  ộp s  tiề  3.150.000 đồ g (ba triệu một trăm 

 ăm mươi  ghì  đồ g). 

- Hoà  tr  cho  à Lê Thị H i L s  tiề  1.575.000 đồ g (một triệu  ăm trăm b y 

mươi  ăm  ghì  đồ g) tạm ứ g    phí dâ  sự sơ th m mà bà L đã  ộp theo Biên lai 

thu s  I ngày 17/11/2020 tại Chi cục T1 huyệ  D  tỉ h  ì h Dươ g.  

II. Về    phí phúc th m:  ị đơ  bà Võ Thị Ngọc X ph i chịu 300.000 đồ g tiề  

   phí dâ  sự phúc th m được  hấu trừ s  tiề  tạm ứ g    phí đã  ộp tại Biên lai thu 

tiề  tạm ứ g s  U ngày 06/7/2021 của Chi cục T1 huyệ  D. 

Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h tại Điều 2 Luật Thi hà h    dâ  

sự thì  gười được thi hà h    dâ  sự   gười ph i thi hà h    dâ  sự có quyề  thỏa 

thuậ  thi hà h     quyề  yêu cầu thi hà h     tự  guyệ  thi hà h    hoặc bị cưỡ g chế 

thi hà h    theo quy đị h tại c c điều 6  7 và 9 Luật Thi hà h    dâ  sự; thời hiệu thi 

hà h    được thực hiệ  theo quy đị h tại điều 30 Luật Thi hà h    dâ  sự. 

       phúc th m có hiệu  ực ph p  uật  ể từ  gày tuyê  án./. 

Nơ    ậ          

- VKSND tỉ h  ì h Dươ g;  

- Chi cục T1 huyệ  D; 

- TAND huyệ  D; 

- C c đươ g sự (để thi hà h);  
- Tổ Hà h chí h Tư ph p; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa D1. 

  .      Ồ G  É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

(đã ký) 
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